Ngày soạn:                                  TUẦN 5 TIẾT 14, 15
29 - 9 - 24 
NÓI VÀ NGHE:
NGHE VÀ NHẬN BIẾT TÍNH THUYẾT PHỤC CỦA MỘT Ý KIẾN


I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
     - Biết cách nghe và nhận biết tính thuyết phục của một ý kiến.
     -  Hợp tác để nghe và nhận biết tính thuyết phục của một ý kiến.
2.  Năng lực
Nắm được yêu cầu cần có khi nghe và nhận biết tính thuyết phục của một ý kiến.
3. Phẩm chất
Có ý thức trao đổi và lắng nghe về một ý kiến.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập 
2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần.
III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
 HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.
b. Nội dung hoạt động: HS hoạt động nhóm bàn.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong bài học.
d. Tổ chức thực hiện hoạt động:
Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đặt câu hỏi: Em đã từng thuyết phục ai đó một vấn đề gì chưa? Và làm sao để em biết người đó đã bị em thuyết phục?
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS liên hệ thực tế, dựa vào hiểu biết của bản thân cùng trả lời câu hỏi.
- GV quan sát, hỗ trợ HS thực hiện (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện 1 HS của mỗi nhóm giành quyền trả lời câu hỏi.
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, giành quyền trả lời (nếu nhóm bạn trả lời sai).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chốt đáp án: 
- GV dẫn dắt vào bài học mới: Trong cuộc sống sẽ có rất nhiều lúc chúng ta cần phải thể hiện kĩ năng thuyết phục, đàm phán của mình. Đó có thể là một vấn đề trong cuộc sống, cũng có thể là trong học tập…. vậy làm sao để nhận biết tính thuyết phục của một ý kiến thì hãy cùng nhau tìm hiểu trong bài học hôm nay nhé.
 HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
a. Mục tiêu: HS hiểu yêu cầu đối với kĩ năng nghe và nhận biết tính thuyết phục của một ý kiến 
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức đã học, tiến hành trả lời các câu hỏi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	NV1: Định hướng
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV đặt câu hỏi:
+ Trình bày hiểu biết của em về nghe và nhận biết tính thuyết phục của một ý kiến.
+ Muốn nghe và nhận biết tính thuyết phục của một ý kiến, các em cần lưu ý những gì?
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS nghe và đặt câu hỏi liên quan đến bài học.
- Các nhóm luyện nói
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức → Ghi lên bảng.

	I. Định hướng
1. Nghe và nhận biết tính thuyết phục của một ý kiến là yêu cầu cần thiết trong giao tiếp, nhất là khi nghe trình bày một ý kiến nghị luận. Bởi vì mục đích của văn nghị luận là thuyết phục. Kĩ năng nghe và nhận biết tính thuyết phục của ý kiến người nói thể hiện sự chủ động trong giao tiếp ở người nghe. Người nghe cần nắm được nội dung và cách thức trình bày của người nói, nhận biết được tính thuyết phục cũng như chỉ ra được những hạn chế (nếu có), chẳng hạn, lập luận thiếu logic, bằng chứng chưa đủ hoặc bằng chứng không liên quan đến vấn đề trình bày...
2. Muốn nghe và nhận biết tính thuyết phục của một ý kiến, các em cần lưu ý:
- Nghe kĩ nội dung ý kiến mà người nói đã trình bày (Người nói nêu ý kiến về vấn đề gì? Mục đích của người nói là gì?).
- Ghi lại cách trình bày ý kiến của người nói:
+ Mở đầu nêu lên vấn đề gì?
+ Triển khai vấn đề bằng các lí lẽ và bằng chứng ra sao?
+ Lí lẽ và bằng chứng có sức thuyết phục không? (Có làm sáng tỏ cho vấn đề nêu lên ở phần mở đầu hay không?)
+ Nội dung trình bày có logic, chặt chẽ không?
+ Còn thiếu những bằng chứng gì?
- Đánh giá chung về tính thuyết phục trong ý kiến của người nói.


HOẠT ĐỘNG 3: THỰC HÀNH NÓI VÀ NGHE 
a. Mục tiêu: HS vận dụng kĩ năng nói và nghe trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội (ý nghĩa của tiếng cười trong đời sống).
b. Nội dung: HS thực hành nói và nghe dựa trên phần chuẩn bị trước tiết học, có chỉnh sửa sau khi tìm hiểu quy trình nói và nghe..
c. Sản phẩm: Phần nhận xét và đánh giá bài nói của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* NV2:
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV nêu rõ yêu cầu: HS xác định mục đích nói.
- GV hướng dẫn HS chuẩn bị nội dung nói.
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS nghe và đặt câu hỏi liên quan đến bài học.
- Các nhóm luyện nói
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức → Ghi lên bảng.

	II. Thực hành
a) Chuẩn bị:
- Chuẩn bị (ở nhà) ý kiến của cá nhân về sự giống nhau và khác nhau giữa bài thơ Sông núi nước Nam và văn bản Nước Đại Việt ta.
- Xem lại các hướng dẫn trong mục 1. Định hướng để nắm được cách nghe và nhận biết tính thuyết phục của một ý kiến, những hạn chế trong khi trình bày ý kiến...
b) Tìm ý và lập dàn ý
- Người nói: Tập trung vào vấn đề đã nêu ở bài tập, dựa vào gợi ý trong mục 1. Định hướng để tìm ý và lập dàn ý cho bài trình bày.
- Người nghe: chú ý các điểm cần tập trung khi nghe để nhận biết tính thuyết phục của ý kiến được trình bày và chỉ ra được những hạn chế (nếu có). Chẳng hạn, bài trình bày của người nói cần đáp ứng hệ thống ý sau đây:
Dàn ý
- Mở đầu: nêu vấn đề, mục đích bài nói là chỉ ra sự giống nhau và khác nhau của hai văn bản.
- Nội dung chính: Nêu những điểm giống nhau và khác nhau của hai văn bản Sông núi nước Nam và Nước Đại Việt ta theo một số tiêu chỉ như bối cảnh ra đời, đề tài, nội dung chính, tư tưởng và tình cảm của người viết, vai trò và sự tác động của tác phẩm, thể loại, ngôn ngữ và biện pháp nghệ thuật đặc sắc... Mỗi điểm cần có các lí lẽ và bằng chứng cụ thể dẫn ra từ hai văn bản.
- Kết thúc: Khẳng định ý nghĩa và vị trí của hai văn bản đối với lịch sử dân tộc nói chung và văn học nói riêng.
c. Nói và nghe
- Người nói: Trình bày bài nói đã chuẩn bị qua phiếu làm bài ở nhà
- Người nghe: Nghe và nhận xét tính thuyết phục của ý kiến được trình bày theo bảng kiểm sau.

	PHIẾU GHI CHÉP PHẦN NGHE

	Người nói:……………………………………
Người nghe:………………………………….
*Nhận xét về nội dung và cách thức thuyết trình của bài nói: Người nghe thực hiện các yêu cầu sau:
Nội dung chính của bài nói: 
· Điểm giống nhau của văn bản bài thơ:……………..
....................................................................................
· Điểm khác nhau của văn bản bài thơ:……………..
………………………………………………………
………………………………………………………
Tính thuyết phục của bài nói (lý lẽ, dẫn chứng):
· Ưu điểm: :
………………………………………………………
………………………………………………………
· Hạn chế: :
………………………………………………………
………………………………………………………
 *Câu hỏi về những điểm còn băn khoăn, muốn trao đổi để làm rõ thêm:
………………………………………………………
………………………………………………………


d. Kiểm tra và chỉnh sửa:
Đối chiếu với dàn ý và yêu cầu nói- nghe ở bài này để kiểm tra và chỉnh sửa.
Bảng kiểm nhận xét và tự nhận xét về hoạt động nói và nghe
	Bảng kiểm nhận xét và tự nhận xét về 
hoạt động nói và nghe 

	Người nói
	Người nghe

	· Điểm hài lòng:………
………………
· Tính thuyết phục:
……………………….
· Điều muốn thay đổi:
……………………….

	· Nhận xét về nội dung, hình thức, tính thuyết phục của phần trình bày:
……………………….
· Điều em rút ra từ phần trình bày của bạn:
……………………….







Bài nói tham khảo: 
	Mở đầu: Chào hỏi, giới thiệu vấn đề sẽ trình bày:
Xin chào Cô và các bạn. Em tên là......................, học lớp......., trường.................
Sau đây em xin trình bày ý kiến về sự giống nhau và khác nhau giữa bài thơ Sông núi nước Nam và văn bản Nước Đại Việt ta. 
Nội dung:
“Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi ra đời sau “Nam quốc sơn hà” mấy trăm năm và quả thực là sự kế thừa và phát triển hoàn thiện ý thức về độc lập chủ quyền, ý thức về quốc gia dân tộc.
“Nam quốc sơn hà” tương truyền là bài thơ thần của nhà thơ, vị tướng quân Lý Thường Kiệt. Bài thơ tứ tuyệt này có thể coi là một trong những bài thơ sớm nhất đề cao tinh thần dân tộc. Lúc ấy khái niệm quốc gia, chủ quyền độc lập còn đơn giản chứ chưa được hiểu sâu sắc và toàn diện như sau này. Tuy nhiên khi bài thơ khẳng định:
Nam quốc sơn Hà Nam đế cư
Thì ý thức dân tộc đã được tiến một bước dài rồi. Thời trung đại, phong kiến Trung Hoa lớn mạnh vô cùng. Người Trung Quốc tự cho rằng họ là tinh hoa của vũ trụ. Chỉ có vua của Trung Hoa mới được xếp vào hạng “đế”, hàng “Thiên tử” có thể thay trời hành đạo. Còn tất cả các nước khác xung quanh chỉ là hàng “man di, mọi rợ” và cùng lắm phong cho vua các nước chư hầu một chữ “vương” thôi. Trong con mắt của phong kiến Trung Hoa, nước ta lúc ấy cũng được coi là một nước chư hầu. Thế nhưng câu thơ trong Nam quốc sơn hờ lại khẳng định vô cùng đanh thép. Nước Nam ta cũng có “hoàng đế” cũng xứng danh “Thiên tử” bởi:
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
(Rành rành định phận ở sách trời)
Chúng ta có lãnh thổ riêng. Ranh giới Bắc – Nam phân định rõ ràng “tại thiên thư”. Và như vậy người Đại Việt có quyền tự hào và quyết tâm bảo vệ nền độc lập của dân tộc ngàn đời.
Từ “Nam quốc sơn hà” đến “Bình Ngô đại cáo” (đoạn trích Nước Đại Việt ta) là một sự phát triển hoàn thiện khái niệm quốc gia dân tộc. Nhà văn Nguyễn Trãi viết:
Như nước Đại Việt ta từ trước
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu
Ý thức dân tộc của Nguyễn Trãi lúc này không phải là tranh luận về hai chữ đế, vương, không phải là cái khái niệm mơ hồ về ranh giới lãnh thổ mà là ở truyền thống văn hiến lâu đời. Văn hiến nghĩa là ca ngợi tất cả những giá trị về vật chất và tinh thần mà chúng ta đã làm được trong lịch sử.
Quốc gia, dân tộc, chủ quyển… của Nguyễn Trãi còn là:
Núi sông bờ cõi đã chia
Phong tục Bắc Nam cũng khác
Từ Triệu, Đinh, lý, Trần hao đời gây nền độc lập
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương
Chủ quyền dân tộc với tác giả phải là có lãnh thổ rạch ròi, có truyền thống, có phong tục, có những thói quen thẩm mỹ. Nhưng điều nổi bật nhất để khẳng định chủ quyền của quốc gia chính là lịch sử. Lịch sử sẽ là bằng chứng hùng hồn không thể nào chối cãi được. Ớ trong câu văn của Nguyễn Trãi, ta thấy tác giả một lần nữa nhắc đến sự khác biệt đế, vương. So với “Nam quốc sơn hà” thì ở điểm này, “Bình Ngô đại cáo” có sự kế thừa. Dân tộc trong quan niệm của nhà văn còn phải có “anh hùng hào kiệt”. Đó mới là những con người tạo ra lịch sử, vừa là những bằng chứng hùng hồn về truyền thống của nước ta.
Có thể nói, ở đoạn trích “Nước Đại Việt ta” nói riêng và “Bình Ngô đại cáo” nói chung, có một sự chuyển biến lớn về tư tưởng. Ở đây, cái quan niệm về quốc gia dân tộc hoàn thiện hơn nhiều so với “Nam quốc sơn hà”. Trên cơ sở những gì đã có, nhà văn Nguyễn Trãi đã kế thừa trọn vẹn Nam quốc sơn hà để rồi từ đó tạo ra bản anh hùng ca bất hủ, bản “tuyên ngôn độc lập thứ hai” trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của đồng bào ta.
  Trên đây là bài trình bày của em về sự giống nhau và khác nhau giữa bài thơ Sông núi nước Nam và văn bản Nước Đại Việt ta. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Em mong nhận được sự chia sẻ, góp ý từ cô giáo và các bạn!


 HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Mở rộng kiến thức nội dung của bài học.
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
c. Sản phẩm: Bài nói của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập
- Đọc, góp ý dàn ý bài nói cho các bạn khác trong nhóm.
- Dựa vào những góp ý của bạn, phần rút kinh nghiệm qua tiết nói nghe, hãy tự chỉnh sửa dàn ý bài nói của mình.
- Tự thực hiện các bước chuẩn bị, tìm ý, lập dàn ý và tự luyện tập để nâng cao kĩ năng nói của bản thân.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định
5. HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ 
Nguyễn Thị Nga
- 0386950168
THCS: Phú Lương, Thanh Oai, Hà Đông
1. Mục tiêu: 
Vận dụng năng lực đọc, viết đã được hình thành trong bài học 1 để tự đánh giá, thực hành qua việc thực hành đọc hiểu văn bản “Cảnh vui của nhà nghèo” (Tản Đà)
2. Nội dung: Học sinh làm việc cá nhân.
3. Sản phẩm: Câu trả lời, sản phẩm học tập.
4. Tổ chức hoạt động
Học sinh tự thực hành ở nhà nhiệm vụ học tập theo yêu cầu SGK về  bài “Cảnh vui của nhà nghèo” (Tản Đà).
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV yêu cầu HS tự thực hành đánh giá bài “Cảnh vui của nhà nghèo” (Tản Đà) theo yêu cầu SGK.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện cá nhân ở nhà.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS gửi kết quả bài làm cho GV qua Zalo, gmail...
Bước 4: Đánh giá, kết luận
· GV đánh giá, góp ý.
- HS tự đánh giá năng lực đọc hiểu của bản thân theo đáp án.
Đọc văn bản “Cảnh vui của nhà nghèo” (Tản Đà) (trang 31,32,33 sgk Ngữ văn lớp 9 Tập 1) và thực hiện các yêu cầu.
Câu 1. Đoạn trích Cảnh vui của nhà nghèo được viết theo thể thơ nào?
	A. Thất ngôn bát cú
	B. Lục bát biến thể

	C. Thất ngôn xen lục ngôn
	D. Song thất lục bát


Câu 2. Đoạn trích thể hiện tâm trạng chủ yếu nào của nhân vật trữ tình?
A. Xót xa, buồn tủi vì cuộc sống nghèo khổ
B. Lo lắng về chuyện học hành của trẻ em nghèo
C. Vui vì nhà nghèo mà ấm cúng, con cái chăm ngoan
D. Tin tưởng vào sự vươn lên của các gia đình nghèo
Câu 3. Nhận xét nào đúng với những câu thơ sau: “Cơm dưa muối khó khăn mới có,/Của không ngon, nhà khó cũng ngon / Khi vui câu chuyện thêm giòn / Chồng chồng, vợ vợ, con con một nhà.” ?
A. Câu song thất tái hiện cuộc sống đạm bạc, câu lục bát thể hiện thái độ vui vẻ, đoàn kết trong gia đình.
B. Câu song thất trình bày nguyên nhân, câu lục bát lí giải kết quả với những điều bất ngờ, khác biệt
C. Câu song thất miêu tả sự vất vả, câu lục bát bộc lộ những nỗ lực đáng quý của con người.
D. Câu song thất khắc họa nỗi buồn với những chạnh lòng, câu lục bát bộc lộ niềm vui đan xen
Câu 4. Phương án nào dưới đây nhận xét đúng về việc sử dụng từ ngữ trong bài thơ?
A. Dùng nhiều điển cố, điển tích rất phức tạp
B. Ngôn ngữ khoa trương, phóng đại, gây cười
C. Từ ngữ giản dị, mộc mạc, thân mật, gần gũi
D. Dùng từ ngữ Hán Việt nhiều hơn thuần Việt
Câu 5. Điểm giống nhau giữa bài thơ Khóc Dương Khuê và bài Cảnh vui của nhà nghèo là gì?
A. Cùng viết về niềm vui, nỗi buồn trong lúc khó khăn
B. Cùng viết về tình cảm đáng quý trong gia đình
C. Cùng sử dụng thể thơ song thất lục bát
D. Cùng mở đầu bài thơ bằng câu lục bát
* Đáp án:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	D
	C
	A
	C
	C


Câu 6. Nội dung chính của bài thơ có liên quan gì đến nhan đề Cảnh vui của nhà nghèo?
· Nội dung chính của bài thơ: Hoàn cảnh nghèo khó của gia đình nhưng vẫn giàu vui ấm áp, yêu thương nhau trong cảnh khó khăn và tinh thần lạc quan, niềm tin vào tương lai.
· Nhan đề bài thơ đã khái quát rất đúng nội dung của cả bài.
Câu 7. Hãy tìm các từ láy từ dòng “Tan buổi học, mẹ ngồi tựa cửa” đến dòng “Chồng chồng, vợ vợ, con con một nhà” và cho biết tác dụng của chúng trong đoạn thơ.
- Các từ láy: xa xa, quây quần, khó khăn
- Tác dụng: nhấn mạnh vào khung cảnh sum vầy, ấm áp của gia đình dù còn khó khăn.
Câu 8. Nhận xét về vần và nhịp của bài thơ
· Nhịp thơ đa dạng: 3/4, 4/4, 2/2/2
· Gieo vần cũng tuân thủ theo quy định của thể thơ song thất lục bát: vần chân xen vần lưng; mỗi khổ thơ gồm một vần trắc và ba vần bằng.
Câu 9. Theo em, cái vui của cảnh nhà nghèo được thể hiện qua bài thơ là gì?
· Hoàn cảnh dù khó khăn, nhưng gia đình vẫn yêu thương, chăm sóc lẫn nhau.
Câu 10. Em thích nhất câu thơ nào trong bài Cảnh vui của nhà nghèo? Vì sao?
HS tự do đưa ra quan điểm cá nhâ và lý giải hợp lý.
Gợi ý:
- Câu thơ “Nghèo mà học được như này/Vinh hoa chưa dễ sánh tày cái vui”
- Nguyên nhân: câu thơ khẳng định được thông điệp bài thơ muốn gửi gắm.
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC BÀI 1
- Học sinh hoàn thành việc tự đánh giá
- Đọc thêm một số bài thơ có cùng đề tài hoặc chủ đề với các văn bản đã học ở Bài 1. Với mỗi bài thơ hãy ghi lại ngắn gọn điều mà em thích hoặc ấn tượng nhất.
- Tìm hiểu trên Internet hoặc trong sách, báo một số bài thơ được viết theo thể song thất lục bát của các tác giả khác.
- Chuẩn bị bài học mới: Tìm hiểu tri thức ngữ văn cho Bài 2: Truyện thơ Nôm; chuẩn bị câu hỏi đọc hiểu văn bản “Cảnh ngày xuân”.


Ngày soạn:                         TUẦN 5 TIẾT 16, 17, 18
29 - 9 - 24 
CẢNH NGÀY XUÂN
( TRUYỆN KIỀU)
I. [bookmark: bookmark433][bookmark: bookmark432]MỤC TIÊU
[bookmark: bookmark434][bookmark: bookmark435]1. Kiến thức
-  Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện thơ Nôm như: cốt truyện, nhân vật, lời thoại.
- Nhận biết và phân biệt được lời người kể chuyện và lời nhân vật; lời đối thoại và lời độc thoại trong VB truyện.
- Có một số hiểu biết đơn giản về chữ viết tiếng Việt: chữ Nôm và chữ quốc ngữ.
- Viết được bài văn nghị luận phân tích một đoạn trích tác phẩm văn học.
- Biết trình bày ý kiến về một vấn đề có tính thời sự.
  2 Năng lực (năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực tự chủ và tự học)
 - Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp, thực hiện được các nhiệm vụ học tập theo nhóm.
- Phân tích được tình huống trong học tập; phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề trong học tập.
- Nhận ra và điều chỉnh được những sai sót, hạn chế của bản thân khi được GV, bạn bè góp ý; chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ của người khác khi gặp khó khăn trong học tập.
3. Phẩm chất
Tự hào, trân trọng những di sản văn hoá, văn học của dân tộc; có ý thức gìn giữ và phát triển tiếng Việt.
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU




	Nội dung dạy học
	Phương pháp, phương tiện
	Chuẩn bị của HS

	Đọc hiểu
VB: Cảnh ngày xuân (2 tiết)
	· Phương pháp: đọc sáng tạo, gợi mở, dạy học hợp tác,...
· Phương tiện: SGK, máy tính, máy chiếu, tranh ảnh minh hoạ, phiếu học tập.
	- Đọc phần Kiến thức ngữ văn trong SGK (tr. 35,36), thực hiện phiếu học tập số 1.



III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
1. [bookmark: bookmark453][bookmark: bookmark452]Mục tiêu
HS định hướng được nội dung bài học; tạo được hứng thú, khơi gợi nhu cầu hiểu biết của HS; kết nối trải nghiệm của HS với nội dung VB.
2. [bookmark: bookmark454][bookmark: bookmark455]Nội dung hoạt động
HS vận dụng trải nghiệm về cuộc sống và nghệ thuật để trả lời câu hỏi.
3. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV

	Sản phẩm cần đạt

	GV chọn 1 trong các hình thức sau:
· Yêu cầu HS giới thiệu các lễ hội truyền thống trên quê hương mình?
	· Giới thiệu và chia sẻ cảm nhận về các lễ hội truyền thống trên quê hương: Ví dụ: 
- Tết Nguyên Đán
- Tết Trung thu
- Tết Đoan Ngọ…


[bookmark: bookmark457][bookmark: bookmark456]Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới
1. [bookmark: bookmark458][bookmark: bookmark459]Mục tiêu
- HS nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện thơ Nôm trong đoạn trích Kim - Kiều gặp gỡ như: chủ đề, lời người kể chuyện và lời nhân vật, nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật, nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ.
[bookmark: bookmark460][bookmark: bookmark461]- HS kết nối VB với thực tế đời sống, biết trân trọng những tình cảm đẹp như tình yêu đôi lứa, biết yêu quý, giữ gìn và phát huy vẻ đẹp của tiếng Việt.
2. Nội dung hoạt động
HS đọc VB, vận dụng tri thức ngữ văn của bài học, tri thức về Nguyễn Du và Truyện Kiều, làm việc cá nhân và làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
3. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV
	Sản phẩm cần đạt

	NV1: Tìm hiểu về truyện thơ Nôm
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV yêu cầu HS thảo luận nhóm, hoàn thành sơ đồ về truyện thơ Nôm 
? Trình bày những hiểu biết của em về Truyện thơ Nôm
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh hoàn thành sơ đồ tư duy, chia sẻ.
- Giáo viên khích lệ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
·  GV gọi một vài HS phát biểu.
- Các HS khác lắng nghe, bổ sung, nhận xét.
Bước 4: Đánh giá, kết luận 
GV nhận xét đánh giá kết quả HS, chuẩn hóa kiến thức qua trình chiếu slide.

	I.ĐỌC- TÌM HIỂU CHUNG
1. Khám phá tri thức ngữ văn
· Hoàn thành sơ đồ tư duy về truyện thơ Nôm:
a. Hình thành vào thế kỉ XVI - XVII; phát triển mạnh mẽ vào thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX.
b. Chữ Nôm
c. Thể thơ Đường luật; thể thơ song thất lục bát; thể thơ lục bát (chủ đạo).
d. Cốt truyện: tiếp thu từ văn học dân gian, văn học nước ngoài, do các tác giả tự sáng tạo; mô hình cốt truyện: gặp gỡ - chia li - đoàn tụ.
Nhân vật chính là những cô gái, chàng trai có vẻ đẹp toàn diện nhưng gặp nhiều thử thách trong cuộc sống; nhiều nhân vật được khắc hoạ ở cả ngoại hình, lời nói, hành động và tâm trạng, suy nghĩ, cảm xúc; lời thoại của nhân vật được chú ý ở cả hai hình thức: đối thoại và độc thoại.




	Hoạt động của GV & HS
	Sản phẩm cần đạt

	NV2: Tìm hiểu về tác giả Nguyễn Du và Truyện Kiều
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS hoàn thành sơ đồ giới thiệu thông tin chính về tác giả Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều (yêu cầu 2, phiếu học tập số 1)Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh hoàn thành sơ đồ tư duy, chia sẻ.
- Giáo viên khích lệ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
·  GV gọi một vài HS phát biểu.
- HS trình bày ngắn gọn thông tin đã tìm hiểu về tác giả và tác phẩm.
- Các HS khác lắng nghe, bổ sung, nhận xét.
Bước 4: Đánh giá, kết luận 
GV nhận xét đánh giá kết quả HS, chuẩn hóa kiến thức qua trình chiếu slide.










NV2: Tìm hiểu chung về đoạn trích “ Cảnh ngày xuân”
GV hướng dẫn cách đọc văn bản: 
Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS đọc văn bản: Gọi 1 – 2 HS đọc. Lưu ý HS đọc đúng nhịp thơ và đọc diễn cảm.
- Hướng dẫn HS tìm hiểu các chú thích SGK, giải thích các từ khó hiểu.
- Hoạt động theo hình thức nhóm bàn.
- HS trả lời các câu hỏi sau: Giới thiệu nét chung về bài thơ bằng cách trả lời phiếu học tập số 02
  PHIẾU HỌC TẬP 02
	Tìm hiểu chung về đoạn trích “ Cảnh ngày xuân”

	Vị trí
	………….

	PTBĐ
	………….

	Bố cục
	………….

	Chủ đề
	………….

	Mạch cảm xúc
	………….


  Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
Thảo luận về bài thơ theo phiếu HT số 02
  Bước 3: Báo cáo  thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV mời một vài HS chia sẻ những liên hệ, suy luận tưởng tượng của mình trong quá trình đọc.
- Trả lời các câu hỏi.
Bước 4: Đánh giá  thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV và HS cùng đánh giá việc đọc văn bản, tìm hiểu  những từ khó hiểu trong văn bản.
- GV nhận xét, chuẩn hoá kiến thức về tác phẩm.
NV3: Tìm hiểu về định hướng cách đọc hiểu một đoạn trích trong truyện thơ Nôm.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Dựa vào những thông tin em tìm hiểu được về truyện thơ Nôm và Truyện Kiều, em hãy cho biết khi đọc hiểu một đoạn trích trong truyện thơ Nôm, cần lưu ý những gì?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thảo luận cặp đôi, chia sẻ.
- Giáo viên khích lệ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
·  GV gọi một vài HS phát biểu.
- Các HS khác lắng nghe, bổ sung, nhận xét.
Bước 4: Đánh giá, kết luận 
GV nhận xét đánh giá kết quả HS, chuẩn hóa kiến thức qua trình chiếu slide.
	2. Tìm hiểu tác giả Nguyễn Du và “Truyện Kiều”
· Hoàn thành sơ đồ tư duy về Nguyễn Du và Truyện Kiều
a. Tác giả Nguyễn Du
* Thân thế, thời đại
· Sinh năm 1765, mất năm 1820.
Sinh ra, lớn lên trong thời đại lịch sử nhiều biến động.
- Quê ở làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, trấn Nghệ An (nay là tỉnh Hà Tĩnh).
- Cuộc đời nhiều thăng trầm, vốn sống phong phú.
* Sự nghiệp văn học:
- Tác phẩm chữ Hán: Thanh Hiên thi tập (78 bài), Nam trung tạp ngâm (40 bài), Bắc hành tạp lục (132 bài).
- Tác phẩm chữ Nôm tiêu biểu: Truyện Kiều, Văn tế thập loại chúng sinh.
- Nguyễn Du được suy tôn là đại thi hào của dân tộc, được UNESCO vinh danh và kỉ niệm 250 ngày sinh của ông.
b, Truyện Kiều
- Nguồn gốc cốt truyện: sáng tạo dựa trên tiểu thuyết Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân.
- Ngôn ngữ, thể loại: viết bằng chữ Nôm, theo thể loại truyện thơ Nôm.
- Cảm hứng: xót thương cho số phận bi kịch của người phụ nữ, khẳng định vẻ đẹp và giá trị của con người, trân trọng khát vọng chính đáng của họ, tố cáo thực trạng xã hội bất công, ngang trái.
- Giá trị: giá trị nhân đạo và giá trị hiện thực; nổi bật về hình thức là nghệ thuật xây dựng nhân vật, sử dụng ngôn ngữ và thể thơ, tổ chức cốt truyện…
- Vị trí đoạn trích: nằm ở phần thứ nhất: gặp gỡ và đính ước, đoạn at Kiều cùng hai em đi du xuân, trước khi gặp Kim Trọng.
c, Đoạn trích “ Cảnh ngày xuân”
- Vị trí: Sau đoạn “Chị em Thuý Kiều”,câu 39-57
- Phương thức biểu đạt: tự sự kết  hợp với miêu tả và biểu cảm.
- Bố cục: 3 phần
+ P1 : 4 dòng đầu: Khung cảnh ngày xuân.
+ P2 : 8 dòng tiếp theo: Khung cảnh lễ hội trong tiết Thanh minh.
+ P3 : 6 dòng cuối: Cảnh hai chị em Kiều du xuân trở về.
- Chủ đề: Tả cảnh ngày xuân trong tiết Thanh minh và cảnh du xuân của chị em Thuý Kiều .


















3. Định hướng cách đọc hiểu một đoạn trích trong truyện thơ Nôm.
Khi đọc hiểu một đoạn trích trong truyện thơ Nôm cần xác định được vị trí của đoạn trích trong tác phẩm, bố cục của đoạn trích, phân biệt lời người kể chuyện và lời nhân vật, khái quát được đặc điểm nhân vật và chủ đề của đoạn trích, chỉ ra những nét đặc sắc trong nghệ thuật xây dựng nhân vật và sử dụng ngôn ngữ của nhà thơ.



	Hoạt động của GV & HS
	Sản phẩm cần đạt

	NV 1: Tìm hiểu bức tranh thiên nhiên mùa xuân
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
HS chia sẻ cặp đôi:
- Én thường xuất hiện vào mùa nào? Thiều quang là gì? Ý cả câu thơ?
-  Chỉ ra các hình ảnh thiên nhiên là tín hiệu ngày xuân?
- Những hình ảnh ấy gợi ấn tượng gì về mùa xuân? 
- Em hãy chỉ ra những đặc sắc trong nghệ thuật tả cảnh ở 4 câu thơ đầu?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ và thảo luận cặp, dựa trên nội dung đã chuẩn bị ở nhà.
 - GV quan sát, động viên, hỗ trợ (nếu cần).
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
- HS dựa vào phiếu học tập đã thống nhất để trả lời.
- Các cặp đôi khác bổ sung.
Bước 4: Đánh giá, kết luận 
Nguyễn Du đã vận dụng sáng tạo câu thơ cổ: “Phương thảo liên thiên bích” (cỏ thơm liền với trời xanh), “Lê chi sổ điểm hoa” (Trên cành lê mấy bông hoa) để tạo nên một khung cảnh xuân sống động, có hồn. Chứng tỏ tài quan sát tinh tế, nhạy bén và có tâm hồn nhạy cảm.
NV 2: Tìm hiểu cảnh lễ hội trong tiết thanh minh:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
	GV hướng dẫn HS thực hiện PP, KT Khăn phủ bàn bằng hệ thống câu hỏi sau:
Câu 1: Những hoạt động nào được nhắc đến trong đoạn thơ?
Câu 2: Tìm các danh từ, động từ, tính từ miêu tả cảnh lễ hội?
Câu 3: Từ đó nêu cảm nhận về khung cảnh lễ hội?


Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
· HS suy nghĩ, thảo luận theo nhóm tổ, ghi kết quả vào phiếu học tập A4.
· GV quan sát, hỗ trợ, động viên.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động
- GV gọi đại diện một số bàn trình bày sản phẩm.
-  Các HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời.
 Bước 4: GV đánh giá, nhận xét, chốt kiến thức.
Quang cảnh hội mùa xuân rộn ràng, náo nức, vui tươi cùng những nghi thức trang nghiêm mang tính chất truyền thống của người Việt tưởng nhớ đến người đã khuất.
NV 3: Tìm hiểu cảnh chị em Kiều du xuân trở về.
Hoạt động theo hình thức thảo luận theo bàn:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
1. HS thảo luận theo bàn, hoàn thành Phiếu học tập 
- Cảnh vật, không khí mùa xuân trong 6 câu cuối có gì khác so với 4 câu đầu ?
- Nghệ thuật nổi bật của đoạn trích?
- Cảm nhận sâu sắc của em về cảnh trong đoạn trích?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
· HS suy nghĩ, thảo luận trong bàn, ghi kết quả vào phiếu học tập A4.
· GV quan sát, hỗ trợ, động viên.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động
- GV gọi đại diện một số bàn trình bày sản phẩm.
-  Các HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời.
 Bước 4: GV đánh giá, nhận xét, chốt kiến thức.
NV: Hướng dẫn HS tổng kết đoạn trích “ Cảnh ngày xuân”
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
HS trao đổi theo cặp trong bàn: 
 Đọc lại bài thơ một lần. Sau đó nêu những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản.
 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Hoạt động thảo luận theo cặp.
GV quan sát, khích lệ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
HS trả lời câu hỏi, chia sẻ suy nghĩ.
Gv quan sát, hỗ trợ, tư vấn
Bước 4: Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
[bookmark: _GoBack]GV nhận xét đánh giá kết quả của các cá nhân, chuẩn hóa kiến thức.
	II. ĐỌC -HIỂU VĂN BẢN
1. Bức tranh thiên nhiên mùa xuân
- Hình ảnh, màu sắc, đường nét: 
+ Chim én đưa thoi
+ Thiều quang: ánh sáng ngày xuân
+ Cỏ non xanh - cành lê trắng điểm..
- Nghệ thuật:
 + Bút pháp gợi tả: 2 hình ảnh “ cỏ non” và “cành lê”
 + Dùng từ: “ điểm”…
=> Bút pháp miêu tả giàu chất tạo hình : cảnh mùa xuân được khắc họa qua cái nhìn của nhân vật đang đứng trước ngưỡng cửa của tình yêu hiện ra mới mẻ, tinh khôi và tràn đầy sức sống.











2. Cảnh lễ hội trong tiết thanh minh:
 Lễ tảo mộ: dọn dẹp, sửa sang phần mộ của người thân, thắp hương...
- Hội đạp thanh: chơi xuân ở chốn đồng quê
- Các từ ghép:
+ Gần xa, nô nức (Tính từ) -> tâm trạng náo  nức
+ Yến anh, tài tử, giai nhân (Danh từ): gợi sự đông vui náo nhiệt
+ Sắm sửa, dập dìu (Động từ): không khí rộn ràng, nhộn nhịp
=> Dùng các từ ghép liên tiếp, từ Hán Việt, từ láy, phép ẩn dụ: Quang cảnh hội mùa xuân rộn ràng, náo nức, vui tươi cùng những nghi thức trang nghiêm mang tính chất truyền thống của người Việt tưởng nhớ đến người đã khuất.









3. Cảnh chị em Kiều du xuân trở về:
- Bóng ngả về tây: Thời gian, không gian thay đổi 
- Tà tà, thanh thanh, nao nao, thơ thẩn-> từ láy
=> Tâm trạng người bâng khuâng, lưu luyến về một ngày vui xuân đã hết.












III. TỔNG KẾT
1. Nghệ thuật
- Sử dụng ngôn ngữ miêu tả giàu hình ảnh, giàu nhịp điệu, diễn tả tinh tế tâm trạng nhân vật
- Miêu tả theo trình tự thời gian cuộc du xuân của chị em Thúy Kiều
2. Nội dung: Cảnh ngày xuân là đoạn trích miêu tả bức tranh mùa xuân tươi đẹp qua ngôn ngữ và bút pháp nghệ thuật giàu chất tạo hình của Nguyễn Du


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
1. Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao. 
2. Nội dung: Khái quát lại các đặc điểm thể loại của văn bản
3. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
4. Tổ chức thực hiện:
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Bài tập 1. HS trao đổi theo cặp trong bàn: 
Em hãy viết đoạn văn cảm nhận về bức tranh thiên nhiên mùa xuân được khắc họa qua 4 câu thơ đầu? 
 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Hoạt động thảo luận theo cặp.
GV quan sát, khích lệ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS trả lời câu hỏi, chia sẻ suy nghĩ.
Gv quan sát, hỗ trợ, tư vấn
Bước 4: Kết luận, nhận định 
GV nhận xét đánh giá kết quả của các cá nhân, chuẩn hóa kiến thức.
- Hướng dẫn đọc và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	

Bài tập 1: - HS thoải mái chia sẻ suy nghĩ, bày tỏ ấn tượng của mình về hình ảnh, chi tiết trong tác phẩm.
Gợi ý:
HS có thể thể hiện cảm nhận của mình qua lời văn
….


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
1. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết bài tập thực tiễn.
2. Nội dung: HS làm bài tập sáng tạo
3. Sản phẩm: Chia sẻ của HS
4. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập:
2. Bài tập 2: Dự án đọc hiểu VB
Tập làm hoạ sĩ, nhạc sĩ 
Yêu cầu: HS vẽ tranh minh hoạ nội dung bài thơ hoặc phổ nhạc cho bài thơ.
· Ví dụ: HS có thể thể hiện cảm nhận của mình qua việc vẽ lại bức tranh trong tác phẩm.
+ Tranh về mùa xuân trên quê hương em.
+ Về cảnh mùa xuân và các lễ hội trên quê hương.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, thảo luận để hoàn thành các bài tập.
- GV khích lệ, giúp đỡ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV gọi một vài HS chia sẻ về bài tập 2.
- Bài tập 2: Dự án.
GV gọi đại diện các nhóm báo cáo sản phẩm học tập. (Nếu không đủ thời gian thì có thể để HS báo cáo vào tiết học buổi chiều hoặc tiết học chuyên đề  Sân khấu hoá tác phẩm văn học).
Bước 4: Kết luận, nhận định


